
    SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BỆNH VIỆN SẢN-NHI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:               /TM-BG                                   Đắk Lắk, ngày        tháng        năm 2026 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

GÓI THẦU: VẬN CHUYỂN DI DỜI CƠ SỞ VẬT CHẤT 

SANG TRỤ SỞ MỚI. 

                Kính gửi:…………………………………………………………….  

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu vận chuyển cơ sở vật chất sang 

trụ sở mới tại đường An Dương Vương, khu dân cư Ninh Tịnh III, phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk, với danh mục vật chất cần di dời, số lượng cụ thể như sau: 

STT Danh mục tài sản cần di dời ĐVT Số lượng 

I  Máy móc thiết bị chuyên dùng, sổ sách, các vật 

dụng và đồ dùng văn phòng… 

  

1 Bàn các loại (Bàn làm việc, Bàn máy tính và Bàn giao ban) cái 282 

2 Ghế các loại  cái 740 

3 Kệ sắt các loại cái 104 

4 Tủ đựng hồ sơ các loại cái 151 

5 Bảng truyền thông sức khỏe có bsnh xe (Kích thước (1,8 x 1,8)m cái 12 

6 Bảng công khai và bảng lịch công tác từng khoa phòng (Kích 

thước (1,2 x 2,2)m 

cái 82 

7 Bộ bàn ghế sopha Bộ 03 

8 Máy điều hòa cái 120 

9 Máy uống nóng và lạnh Bình 30 

10 Máy lọc nước RO cái 10 

11 Máy photo cannon 250 cái 01 

12 Bồn Inox 1,5m3 cái 3 

13 Thùng giấy kích thước (60 x 40 x 40)cm đựng 15 cái ti vi cái 8 

14 Thùng giấy kích thước (60 x 40 x 40)cm đựng 123 máy vi tính 

và 113 máy in  

cái 160 

15 Thùng xốp đựng chén tô, đồ dỡ vỡ cho Khoa Dinh dưỡng KT (70 

x 50 x 44)cm  

cái 3 

16 Thùng giấy đựng bông gạc tồn kho cho Khoa KSNK KT (70 x 

50 x 44)cm 

cái 20 

17 Thùng giấy kích thước (60 x 40 x 40)cm đựng Hồ sơ sổ sách và 

vật dụng của các khoa phòng 

cái 500 

18 Thùng giấy kích thước (60 x 40 x 40)cm đựng thuốc Khoa Dược cái 400 

19 Palet nhựa kê thuốc khoa dược, P.VTTBYT cái 24 



20 Bao đựng hồ sơ bệnh án các khoa phòng (Dùng loại bao 50 kg) cái 2.500 

21 Két sắt cái 02 

22 Tủ lạnh cái 28 

23 Bục để tượng Bác Hồ cái 01 

24 Bục phát biểu cái 01 

25 Bình bột và bình CO2 chữa cháy  Bình 94 

26 Xô các loại cái 141 

27 Thau nhựa các loại cái 54 

28 Thùng đựng rác các loại cái 409 

19 Hệ thống nước uống tinh khiết công suất 400 lít/h HT 01 

29 Kho hành chính và dụng cụ bóng đèn quạt… (Dự trù 01 xe tải 8 

tấn) 

xe 01 

30 Kho vật tư tiêu hao gồm 03 kho (Dự trù 03 xe tải 8 tấn) xe 03 

31 Thiết bị hư hỏng tại kho Phòng VT TTBYT (Nếu chưa thanh lý 

được) (Dự trù 01 xe tải 8 tấn) 

xe 01 

32 Máy bơm nước PCCC máy 01 

II Kho thuốc khoa dược   

1 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*25*20)cm Thùng  5.798 

2 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*55*25) cm Thùng 200 

3 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (35*50*36) cm Thùng 22 

4 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (25*60*36) cm Thùng 25 

5 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*50*25) cm Thùng 430 

6 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*40*23) cm Thùng 4 

7 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*30*20) cm Thùng 26 

8 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*35*25) cm Thùng 140 

9 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*40*20) cm Thùng 6 

10 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (25*50*25) cm Thùng 2 

11 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*60*20) cm Thùng 11 

12 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*35*28) cm Thùng 12 

13 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (35*40*25) cm Thùng 4 

14 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*40*50) cm Thùng 11 

15 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*45*40) cm Thùng 12 

16 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (35*60*40) cm Thùng 4 

17 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*50*20) cm Thùng 25 

18 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (50*50*30) cm Thùng 24 

19 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*40*10) cm Thùng 51 



20 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*60*20) cm Thùng 18 

21 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (38*60*28) cm Thùng 9 

22 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (34*39*26) cm Thùng 19 

23 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*46*22) cm Thùng 14 

24 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (35*60*30) cm Thùng 20 

25 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (24*36*25) cm Thùng 6 

26 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (28*52*25) cm Thùng 4 

27 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (32*44*37) cm Thùng 12 

28 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (37*44*37) cm Thùng 7 

29 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (28*39*29) cm Thùng 3 

30 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (29*35*22) cm Thùng 1 

31 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (41*40*22) cm Thùng 2 

32 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (25*48*29) cm Thùng 2 

33 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (26*36*26) cm Thùng 3 

34 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (20*41*19) cm Thùng 2 

35 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (25*39*27) cm Thùng 2 

36 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (20*30*15) cm Thùng 10 

37 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*40*20) cm Thùng 29 

38 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*25*20) cm Thùng 280 

39 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*30*30) cm Thùng 28 

40 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (10*25*10) cm Thùng 215 

41 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*60*20) cm Thùng 3 

42 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*25*25) cm Thùng 5 

43 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*20*30) cm Thùng 20 

44 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*40*30) cm Thùng 18 

45 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*30*20) cm Thùng 147 

46 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (50*50*15) cm Thùng 85 

47 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*20*20) cm Thùng 8 

48 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (25*30*20) cm Thùng 13 

49 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*55*20) cm Thùng 10 

50 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (50*40*40) cm Thùng 55 

51 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (40*40*10) cm Thùng 80 

52 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (50*60*20) cm Thùng 10 

53 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (50*60*20) cm Thùng 10 

54 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (50*40*40) cm Thùng 39 



55 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (60*50*50) cm Thùng 15 

56 Thùng giấy đựng thuốc Kích thước (30*35*35) cm Thùng 4 

III Máy móc thiết bị y tế chuyên dùng, máy móc khác   

1 Bàn bó bột xương đùi Cái 1 

2 Bàn để máy ép nhựa inox Cái 1 

3 Bàn điều trị gãy xương tay chân.  Cái 1 

4 Bàn điều trị phục hồi chức năng dành cho trẻ sơ sinh + 3 cái bình 

oxy nhỏ và bình làm ẩm 

Cái 3 

5 Bàn ép túi máu Cái 1 

6 Bàn khám phụ khoa, bàn sinh  Cái 18 

7 Bàn mặt đá chân inox 2m5 x 60cm có nệm Cái 3 

8 Bàn mổ các loại cái 5 

9 Bình chứa Oxy lỏng bình 1 

10 Bình làm ẩm oxy Cái 59 

11 Bộ đặt nội khi quản Cái 10 

12 Bộ đặt nội khí quản nhi video kèm 4 lưỡi cho người lớn và trẻ 

em 

Bộ 4 

13 Bơm tiêm điện Cái 30 

14 Máy truyền dịch tự động Cái 20 

15 Bồn baraffin Cái 1 

16 Bồn rửa dụng cụ, bồn rửa tay, bồn tắm bé các loại Bồn 9 

17 Bồn tắm bỏng Cái 1 

18 Bục inox (Bục nhị cấp) Cái 17 

19 Cân bàn có khay, cân sức khoẻ các loại Cái 20 

20 Cây truyền dich Cái 64 

21 Chai Oxy 6m3 Chai 50 

22 Chai Oxy 2m3 Chai 30 

23 Dao cắt bột Cái 1 

24 Dao lóc da Cái 1 

25 Dao mổ điện ( máy đốt điện) Cái 9 

26 Đèn chiếu vàng da 1 mặt, 2 mặt Cái 18 

27 Đèn cực tím, Model: UV-04 (phòng chống dịch Covid 19) Cái 2 

28 Đèn đọc phim Cái 8 

29 Đèn gù, đèn khám Cái 8 

30 Đèn mổ cố định 4, di động 2 Cái 1 

31 Đèn sưởi ấm Cái 3 

32 Ghế xoay inox Cái 25 



33 Ghế nha khoa ( kèm phụ kiện), 01 cái Low speed Cái 1 

34 Giường cấp cứu 3 tư thế Cái 55 

35 Giường inox Cái 502 

36 Giường siêu âm chân sắt mặt gỗ Cái 6 

37 Hệ thống hút khí formol cho khoa xét nghiệm  Khung 1 

38 Hệ thống máy thở NCPAP Cái 1 

39 Hệ thống mổ nội soi các loại Hệ thống 4 

40 Hệ thống rửa khủ khuẩn bậc cao sấy khô nhiệt độ thấp đóng gói 

vô trùng chuyên dụng cho dụng cụ y tế  

Cái 1 

41 Hệ thống tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số  HT 1 

42 Khung kéo xương tay Cái 1 

43 Kính hiển vi  Cái 10 

44 Lồng ấm sơ sinh Cái 19 

45 Máy áp lạnh Cái 2 

46 Máy bách phân BC Cái 1 

47 Máy bơm khí CO2  Cái 1 

48 Máy bơm khí nén 3FiHing  Cái 1 

49 Máy cạo vôi răng bằng sóng siêu âm Máy 1 

50 Máy cắt bột  Cái 1 

51 Máy cắt lát vi thể Cái 1 

52 Máy CPAP ( Bộ trộn khí thở) Bộ 4 

53 Máy điện não vi tính 32 kênh Cái 1 

54 Máy điện tim 3 kênh 12 đạo trình  Cái 4 

55 Máy định vị chóp  Cái 1 

56 Máy đo độ vàng da Cái 1 

57 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Bộ 5 

58 Máy đo thính lực sơ sinh Cái 1 

59 Máy đông máu bán tự động  Cái 1 

60 Máy dopler tim thai  Cái 2 

61 Máy đốt lạnh   Cái 2 

62 Máy đốt nhiệt Cái 1 

63 Máy ép nhựa Cái 1 

64 Máy gây mê các loại Cái 6 

65 Máy giặt Samsung 12kg Cái 1 

66 Máy giặt vắt công nghiệp  Cái 2 

67 Máy sấy đồ vải công nghiệp  Cái 2 

68 Máy sấy nhiệt độ thấp  Cái 1 



69 Máy hàn túi máu Cái 1 

70 Máy hấp nước muối  Cái 1 

71 Máy hút các loại Cái 34 

72 Máy huyết học 18 thông số Cái 2 

73 Máy khuấy từ Cái 2 

74 Máy lắc máu  Cái 3 

75 Máy làm ấm trẻ sơ sinh di động kèm đèn chiếu vàng da và chăn Cái 6 

76 Máy li tâm các loại Cái 10 

77 Máy nén khí  Cái 4 

78 Máy nghe tim thai cầm tay Hadeco Cái 1 

79 Máy nghe tim thai.  Cái 1 

80 Máy phá rung tim Cái 1 

81 Máy phân tích nước tiểu  Bộ 1 

82 Máy phun dịch khử trùng Cái 2 

83 Máy rửa phim kỹ thuật số  Cái 1 

84 Máy siêu âm các loại ( 2 cái xách tay) Cái 6 

85 Máy siêu âm cạo vôi  Cái 1 

86 Máy sốc tim  Cái 1 

87 Máy SPO2 cầm tay Cái 2 

88 Máy súc rửa dụng cụ siêu âm Cái 1 

89 Máy tạo Oxy Cái 10 

90 Máy tháo lòng  Cái 1 

91 Máy thở các loại Cái 17 

92 Máy tiệt trùng que cấy Cái 2 

93 Máy ủ Rayto  Cái 1 

94 Máy Vortex Cái 1 

95 Máy X Quang cố định, đi động Cái 6 

96 Máy xét nghiệm khí máu không kèm điện giải  Cái 1 

97 Máy xét nghiệm máu lắng Cái 1 

98 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 800 test/h kèm điện giải Cái 1 

99 Máy XN miễn dịch 85 test/h Cái 2 

100 Máy xông khí dung  Bộ 10 

101 Máy xử lý mô  Cái 1 

102 Máy xử lý mô tự động đi kèm Cái 1 

103 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 23 

104 Monitor đo tim thai  Cái 7 

105 Nồi cất nước Cái 2 



106 Nồi hấp 1 cửa 300L Cái 1 

107 Nồi hấp cửa trước 80L Cái 1 

108 Nồi hấp tiệt trùng + hộp đựng dụng cụ hấp 15x20x15cm Cái 1 

109 Nồi hấp tiệt trùng Huxley Cái 1 

110 Nồi hấp tiệt trùng tự động 143L Cái 1 

111 Nôi Inox Cái 8 

112 Ổn áp Cái 4 

113 Phong chắn chì Cái 1 

114 Soi cổ tử cung có camera + chụp ảnh Cái 1 

115 Tấm chắn chì di động Tấm 2 

116 Thiết bị khám và điều trị TMH kèm dụng cụ Cái 1 

117 Thùng rửa phim Cái 1 

118 Thùng sấy phim Inox Cái 1 

119 Tủ ấm + ổn áp sutudo Cái 3 

120 Tủ an toàn sinh học cấp II  Cái 1 

121 Tủ đầu giường Cái 296 

122 Tủ dụng cụ, tủ thuốc Cái 39 

123 Tủ sấy + ổn áp Capacity 3KVA Cái 3 

124 Xe + băng ca Cái 28 

125 Xe đẩy dầu, đồ vải,rác, Cái 10 

126 Xe đẩy bệnh nhân Cái 10 

127 Xe tiêm thuốc, xe dụng cụ, xe để máy các loại Cái 96 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng 06 tháng ngày kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026  

 - Giá trên bao gồm thuế VAT, chi phí nhân công bốc xếp, vận chuyển, tháo,  

toàn bộ thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk, tại địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, 

phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và lắp đặt lại toàn bộ thiết bị cho cơ sở mới tại địa 

điểm An Dương Vương, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát khối lượng nêu trên, chọn phương tiện vận 

chuyển các vật dụng, hàng hóa bằng xe tải cho phù hợp (loại xe có trọng tải 8 tấn) và 

ghép các loại vật dụng, hàng hóa lại và báo giá theo chuyến xe tải. 

- Riêng máy móc, thiết bị y tế nhà thầu cũng cần phải khảo sát và đưa ra phương 

án tháo, lắp cho phù hợp nhằm ổn định hoạt động chuyên môn của Bệnh viện trong 

thời gian ngắn nhất. 

- Tất cả các chi phí cho việc khảo sát nhà thầu phải tự chi trả. 

- Mọi chi tiết cho việc khảo sát cần liên hệ Ông: Hà Minh Vũ,  số điện thoại: 

0905.576.997. 

  3. Chúng tôi cam kết 

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy Chúng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 



tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo qui 

định của pháp luật về doanh nghiệp.  

*Thời gian, địa điểm nộp báo giá: 

- Thời gian nộp bảng báo giá: Đến hết ngày  12/02/2026 

- Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

- Số điện thoại: 0257.383.5109 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Đăng trang TTĐT Sở Y tế; 

- Đăng trang TTĐT BV Sản – Nhi;  

- Ban GĐ Bệnh viện;  
- Lưu: VT.  

  

                                                                                        Nguyễn Như Ý 
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